ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON MISA
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP LÁ (5-6 TUỔI)

GIÁO VIÊN: 

TUẦN 01 - THÁNG 01/2025 (30/12/2024 – 03/01/2024)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	30/12/2024
	31/12/2024
	01/01/2025
	02/01/2025
	
	04/10/2024

	ĐÓN TRẺ
	- Hát các bài hát về
	-  Trẻ  cùng  thảo
	TẾT
	- Trẻ đọc thơ: Mùa
	- Đọc thơ, ca dao,

	
	cây, con vật, mưa,
	luận về quần áo ấm
	
	Xuân.
	đồng dao, tục ngữ,

	
	
	
	DƯƠNG
	
	

	
	bầu trời, mặt trăng,
	trẻ đang mặc.
	
	- Trẻ nhìn tranh, có
	hò vè.
	
	
	
	

	
	mặt trời, trái đất...
	- Khoe áo ấm, nhắc
	LỊCH
	trong  sách  truyện
	-  Trẻ  chơi  tự  do,

	
	-  Trẻ  nghe  nhạc,
	bạn mặc áo ấm khi
	
	tự tưởng tượng và
	biết
	
	cách
	
	chơi

	
	hát, lắc lư theo giai
	trời lạnh để không
	
	kể chuyện theo suy
	chung,
	
	nhường

	
	điệu, biết thể hiện
	bị ho, sổ mũi
	
	nghĩ trẻ.
	nhịn,
	lắng
	
	nghe

	
	khuôn mặt
	
	
	
	nhau
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+ Hô hấp 1: Gà gáy
	Múa dân vũ Rửa
	
	Múa dân vũ Rửa tay -
	+  Hô  hấp  1:  Gà

	
	ò.. ó.. o
	
	tay - Baby shark.
	
	Baby shark.
	gáy ò..ó..o
	
	

	
	+Tay: 2 tay đưa ra
	
	
	
	+Tay:
	2
	tay
	đưa

	
	phía trước, đưa ra
	
	
	
	lên
	cao,
	ra
	
	phía

	
	phía sau.
	
	
	
	
	trước
	và
	giang

	
	+ Bụng: Chân dang
	
	
	
	ngang.
	
	
	
	

	
	rộng bằng vai, hai
	
	
	
	+
	Bụng:
	Chân

	
	tay đưa lên cao, cúi
	
	
	
	dang
	rộng
	
	bằng

	
	gập người xuống.
	
	
	
	vai,
	hai
	tay
	đưa

	
	+  Chân:
	1  chân
	
	
	
	lên
	cao,
	cúi
	gập

	
	bước lên
	trước, 2
	
	
	
	người xuống.
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	chân khụy gối về
	
	
	
	
	
	
	
	
	+  Chân:  1  chân

	
	phía trước.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	bước lên trước, 2

	
	+
	Bật:  Bật  chụm
	
	
	
	
	
	
	
	
	chân khụy gối về

	
	tách chân.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phía trước.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+ Bật: Bật chụm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tách chân.

	GIỜ HỌC
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:

	
	Giờ  học văn  học:
	Giờ học chữ viết:
	
	Giờ  học  thể  dục:
	Giờ
	học  KPKH:

	
	Nghe
	hiểu
	nội
	Ghép
	thành
	cặp
	
	Tung bóng lên cao
	Sự kỳ diệu của cái

	
	dung
	Truyện
	những
	đối  tượng
	
	và bắt. Tung, đạp
	bóng.

	
	“Chàng rùa”.
	
	có liên quan.
	
	
	bắt
	bóng
	tại
	chỗ.
	Giờ học 2:

	
	Giờ học 2:
	
	Giờ học 2:
	
	
	Ném xa bằng 1 tay.
	Thực hiện bài tập

	
	Giờ học tạo hình:
	Giờ học toán:
	
	
	Giờ học 2:
	
	sách
	Khám  phá

	
	-
	Phối
	hợp
	các
	Biết cách đo độ dài
	
	Giờ học âm nhạc:
	khoa học và xã hội

	
	kĩ năng
	
	xé
	các  vật,  so  sánh
	
	-  Hát  diễn
	cảm,
	trang 9.

	
	để tạo ra sản phẩm
	và nói kết quả đo.
	
	tự nhiên rõ lời phù
	
	

	
	có  màu  sắc,  kích
	
	
	
	
	hợp
	với sắc
	thái,
	
	

	
	thước,  hình  dáng/
	
	
	
	
	tình cảm
	của bài
	
	

	
	đường
	nét
	và
	
	
	
	
	hát
	qua
	giọng
	
	

	
	bố cục.  (Xé  dán
	
	
	
	
	hát,
	nét
	mặt, điệu
	
	

	
	máy bay)
	
	
	
	
	
	bộ, cử chỉ…:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	" Mùa xuân ơi"
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc xây dựng:
	
	1. Góc xây dựng:
	1. Góc xây dựng:

	
	- Biết sử dụng các
	- Biết sử dụng các
	
	- Biết sử dụng các
	- Biết sử dụng các

	
	lọai " VLXD" khác
	lọai " VLXD" khác
	
	lọai " VLXD" khác
	lọai " VLXD" khác

	
	nhau để "gia công"
	nhau để "gia công"
	
	nhau để "gia công"
	nhau để "gia công"

	
	và
	phát
	triển
	mô
	và  phát  triển
	mô
	
	và
	phát
	triển  mô
	và  phát  triển  mô

	
	hình xây dựng.
	
	hình xây dựng.
	
	
	hình xây dựng.
	hình xây dựng.

	
	- Trẻ dùng khối gỗ,
	- Trẻ dùng khối gỗ,
	
	- Trẻ dùng khối gỗ,
	- Trẻ dùng khối gỗ,

	
	bitis, gạch ... để tạo
	bitis, gạch ... để tạo
	
	bitis, gạch ... để tạo
	bitis, gạch ... để tạo

	
	thành ngôi nhà cao
	thành ngôi nhà cao
	
	thành ngôi nhà cao
	thành ngôi nhà cao
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tầng. trẻ xây thêm

bậc
thềm,
thang

máy, bãi xe ...

2. Góc phân vai: - Biết chơi cùng
bạn và chấp nhận

bạn mới khi chơi.

· Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi quy định.

· Trẻ tập sử dụng nồi, tô, chảo, chén, đũa ...để nấu nướng.

· Tập cho trẻ cách bài trí bàn ăn trong gia đình.

· Trẻ chơi bữa ăn gia đình.

3. Góc tạo hình:

· Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm.

· Trẻ gấp cắt hoa tạo cây mai, cây



tầng. trẻ xây thêm

bậc
thềm,
thang

máy, bãi xe ...

2. Góc phân vai: - Biết chơi cùng
bạn và chấp nhận

bạn mới khi chơi.

· Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi quy định.

· Trẻ tập sử dụng nồi, tô, chảo, chén, đũa ...để nấu nướng.

· Tập cho trẻ cách bài trí bàn ăn trong gia đình.

· Trẻ chơi bữa ăn gia đình.

3. Góc tạo hình:

· Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm.

· Trẻ gấp cắt hoa tạo cây mai, cây





tầng. trẻ xây thêm

bậc
thềm,
thang

máy, bãi xe ...

2. Góc phân vai: - Biết chơi cùng
bạn và chấp nhận

bạn mới khi chơi.

· Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi quy định.

· Trẻ tập sử dụng nồi, tô, chảo, chén, đũa ...để nấu nướng.

· Tập cho trẻ cách bài trí bàn ăn trong gia đình.

· Trẻ chơi bữa ăn gia đình.

3. Góc tạo hình:

· Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm.

· Trẻ gấp cắt hoa tạo cây mai, cây



tầng. trẻ xây thêm bậc thềm, thang máy, bãi xe ...

2. Góc phân vai: - Biết chơi cùng
bạn và chấp nhận bạn mới khi chơi.

· Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi quy định.

· Trẻ tập sử dụng nồi, tô, chảo, chén, đũa ...để nấu nướng.

· Tập cho trẻ cách bài trí bàn ăn trong gia đình.

· Trẻ chơi bữa ăn gia đình.

3. Góc tạo hình:

· Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm.

· Trẻ gấp cắt hoa tạo cây mai, cây
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	đào, hoa mặt trời,
	đào, hoa mặt trời,
	
	đào, hoa mặt trời,
	đào, hoa mặt trời,

	
	hoa cúc...
	hoa cúc...
	
	
	hoa cúc...
	
	hoa cúc...
	

	
	- Nặn một số quả
	- Nặn một số quả
	
	- Nặn một số quả
	- Nặn một số quả

	
	trẻ thích, tô màu xé
	trẻ thích, tô màu xé
	
	trẻ thích, tô màu xé
	trẻ thích, tô màu xé

	
	dán tranh.
	dán tranh.
	
	
	dán tranh.
	
	dán tranh.
	

	
	4. Góc chữ viết:
	4. Góc chữ viết:
	
	4. Góc chữ viết:
	4. Góc chữ viết:

	
	- Trẻ chơi lắc xí
	- Trẻ chơi lắc xí
	
	- Trẻ chơi lắc xí
	- Trẻ làm bài  tập

	
	ngầu chọn chữ cái.
	ngầu chọn chữ cái.
	
	ngầu chọn chữ cái.
	ghép
	cặp
	tương

	
	- Tìm chữ g, h có
	- Tìm chữ g, h có
	
	- Tìm chữ g, h có
	ứng
	
	

	
	trong từ.
	trong từ.
	
	
	trong từ.
	
	- Trẻ tự đo chiều

	
	- Tô, đồ, tạo chữ
	- Thời gian: phân
	
	- Tô, đồ, tạo chữ
	cao của mình, của

	
	cái.
	
	biệt
	ngày
	(hôm
	
	cái.
	
	
	bạn, sau đó ghi kết

	
	
	
	nay,
	hôm
	qua,
	
	- Xếp que đặt chữ
	quả đo vào bảng

	
	
	
	ngày
	mai).
	Ứng
	
	số tương ứng
	
	- Tô, đồ, tạo chữ

	
	
	
	dụng
	vào
	sinh
	
	
	
	
	cái.
	
	

	
	
	
	hoạt (Lịch HĐ các
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	phòng, thời tiết)
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	-  Quan sát: bầu
	-  Quan sát: hoa
	
	-  Đứng  một  chân
	- Quan sát: Mảng

	TRỜI
	trời, thời tiết.
	hồng.
	
	
	
	và giữ thẳng người
	tường
	vẽ
	tranh

	
	- Trò chơi làm theo
	-Trò chuyện cùng
	
	trong 10 giây.
	
	trên bờ tường và

	
	từ  chỉ  tên  gọi  có
	trẻ  về
	đặc
	điểm
	
	-  Nhảy  lò  cò  ít
	cho trẻ nhận xét,

	
	thể hiện cảm xúc:
	(thân dây leo, hoa
	
	nhất
	5  bước
	liên
	nói cảm nghĩ.

	
	ăn kem - lạnh (run
	nhiều
	cánh
	nhỏ,
	
	tục, đổi chân theo
	-  Trẻ
	chơi
	ném

	
	người, buốt răng -
	màu hồng ....); che
	
	yêu cầu.
	
	còn
	
	

	
	hai răng đánh vào
	bóng mát.
	
	
	Dân gian:
	
	Dân gian:
	

	
	nhau).
	
	Vận động:
	
	
	- Gắp cua.
	
	- Nhảy dây.
	

	
	Vận động:
	- Tung bóng
	
	
	- Kéo co
	
	- Đi cà kheo.
	

	
	Nhảy
	lò  cò  ít
	- Nhảy bao bố
	
	-Trẻ chơi tự do biết
	- Kéo bóng.
	

	
	nhất  5
	bước  liên
	Dân gian:
	
	
	lấy  đồ  chơi
	(xe
	
	
	

	
	tục, đổi chân theo
	- Đi cà kheo.
	
	
	đạp,
	bóng,
	cà
	
	
	

	
	yêu cầu.
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	-Dân gian:
	
	
	-Kéo
	bóng
	
	bầu
	
	kheo) sau đó để lại
	

	
	Tạt ống chỉ.
	
	dục.
	
	
	
	
	
	đúng chỗ.
	
	
	
	

	
	- Chơi tự do: chơi
	- Chơi tự do:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cầu tuột liên hoàn,
	Ném
	bóng
	
	vào
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xích đu, nhảy dây,
	vòng,
	đi
	thăng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chơi cát.
	
	
	bằng
	đầu
	
	đội
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	banh,
	cầu
	tuột,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	nhảy bao bố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Giờ thay đồ, trẻ
	Tự
	lau
	mặt,
	đánh
	
	-  Che
	miệng
	
	khi
	- Tự lau mặt, đánh

	
	biết
	nhờ  bạn
	kéo
	răng hằng ngày.
	
	ho, hắt hơi, ngáp.
	răng hằng ngày.

	
	dây
	kéo,
	cài
	nút
	- Tập thói quen lau
	
	- Tập thói quen che
	-  Cô  hướng  dẫn

	
	sau
	lưng.
	Chọn
	mặt đúng thao tác,
	
	miệng khi
	ho,
	hắt
	thao tác đánh răng

	
	trang phục
	ấm để
	đánh răng sau giờ
	
	hơi.
	Cô
	cho
	trẻ
	cho trẻ.

	
	mặc trời lạnh.
	
	ăn trưa.
	
	
	
	
	xem phim một
	số
	

	
	- Biết cùng nhau
	Biết ngủ đúng vị trí
	
	bệnh
	lây
	truyền
	

	
	phụ
	cô  sắp
	ghế
	bạn
	trai,
	bạn
	gái,
	
	qua
	nước bọt: ho,
	

	
	dọn bàn ăn xế.
	
	giữ trật tự khi ngủ.
	
	sổ  mũi,  tay
	chân
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	miệng ...
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Nghe các bài thơ
	-  Trò
	chơi
	
	nghe
	
	- Trẻ xem phim sự
	- Nghe và nhận ra

	CHIỀU
	phù
	hợp  với
	độ
	hiệu lệnh, bóng lăn
	
	phát
	triển
	và
	lớn
	giai điệu, sắc thái

	
	tuổi.
	
	
	
	đến
	bạn
	nào,
	bạn
	
	lên
	của  các
	loại
	(vui, êm dịu, buồn

	
	- Trẻ ráp chữ.
	
	đó
	phải
	đứng  lên
	
	rau:
	rau
	muống,
	...)  của  bài  hát

	
	-  Biết  chào
	cô,
	nói về sở thích của
	
	cải
	xanh,
	mồng
	hoặc bản nhạc.

	
	chào ba mẹ khi ra
	người thân.
	
	
	
	tơi.
	
	
	
	
	
	- Nghe nhạc dân

	
	về.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-  Trò
	chuyện:
	vì
	ca: cò lả, cây trúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	sao phải trồng rau?
	xinh ... nói lên giai

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rau
	muống,
	
	cải
	diệu bài hát ...

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xanh,
	mồng tơi ...
	-Nhắc trẻ về nhà

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	có gì giống nhau?
	cắt móng tay sạch.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khác nhau?
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TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (06/02/2025 – 10/01/2025)

	HÌNH THỨC
	
	
	THỨ HAI
	
	THỨ BA
	
	
	
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	
	THỨ SÁU

	
	
	06/01/2025
	07/01/2025
	
	
	09/10/2024
	10/10/2024
	
	11/10/2024

	
	
	
	
	
	
	

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện cùng
	- Trẻ chơi một số
	-
	Trò  chơi:  Trò
	Chơi tự do.
	- Nghe các bài hát,

	
	trẻ về 3 ngày nghỉ
	đồ chơi ở lớp, khi
	chơi tạo dáng hình
	
	bài
	thơ,  ca
	dao,

	
	lễ.
	Nhắc
	trẻ
	gặp
	chơi
	trẻ  biết  phối
	ảnh sinh hoạt hằng
	
	đồng dao, tục ngữ,

	
	người
	lớn
	
	phải
	hợp,
	biết  nói
	đủ
	ngày
	của  đôi  bàn
	
	câu đố, hò, vè phù

	
	chào
	
	hỏi,
	
	nói
	nghe,
	không
	nói
	tay: quét nhà, đánh
	
	hợp với độ tuổi.

	
	chuyện lễ phép...
	quá to khi chơi.
	răng, vỗ tay….
	
	- Thơ: Đôi mắt bé,

	
	-
	Nhắc
	trẻ
	mặc
	
	
	
	
	
	
	
	
	tay ngoan, im lặng

	
	quần
	
	áo
	ấm,
	đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	....
	
	

	
	mũ khi thời tiết có
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	gió,
	lạnh,
	sương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mù...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+
	Hô
	hấp
	1:  Gà
	Múa  dân  vũ
	Rửa
	+
	Hô  hấp
	1:  Gà
	Múa  dân  vũ  Rửa
	+  Hô  hấp  1:  Gà

	
	gáy..ò..ó..o
	
	
	tay - Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	
	tay - Baby shark.
	gáy..ò..ó..o
	

	
	+Tay: 2 tay đưa ra
	
	
	
	+Tay: 2 tay đưa ra
	
	+Tay: 2 tay đưa ra

	
	phía
	
	trước,
	
	dang
	
	
	
	phía
	trước,
	dang
	
	phía
	trước,
	dang

	
	ngang.
	
	
	
	
	
	
	ngang.
	
	
	ngang.
	

	
	+ Bụng: Chân dang
	
	
	
	+ Bụng: Chân dang
	
	+ Bụng: Chân dang

	
	rộng bằng vai, hai
	
	
	
	rộng bằng vai, hai
	
	rộng bằng vai, hai

	
	tay
	chống
	hông
	
	
	
	tay
	chống
	hông
	
	tay
	chống
	hông

	
	quay
	
	sang
	
	trái,
	
	
	
	quay
	sang
	trái,
	
	quay   sang
	trái,

	
	sang phải.
	
	
	
	
	
	
	sang phải.
	
	
	sang phải.
	

	
	+
	Chân:
	Đứng
	
	
	
	+
	Chân:
	Đứng
	
	+
	Chân:
	Đứng

	
	thẳng, hai gót chân
	
	
	
	thẳng, hai gót chân
	
	thẳng, hai gót chân

	
	chạm vào nhau, hai
	
	
	
	chạm vào nhau, hai
	
	chạm vào nhau, hai

	
	tay
	chống
	hông,
	
	
	
	tay
	chống
	hông,
	
	tay
	chống
	hông,
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	nhún
	xuống
	đầu
	
	
	
	
	nhún
	xuống
	đầu
	
	
	
	nhún
	xuống
	đầu

	
	gối hơi khụy.
	
	
	
	
	
	gối hơi khụy.
	
	
	
	
	gối hơi khụy.
	

	
	+ Bật: Bật về các
	
	
	
	
	+ Bật: Bật về các
	
	
	
	+ Bật: Bật về các

	
	phía.
	
	
	
	
	
	
	
	
	phía.
	
	
	
	
	
	phía.
	
	

	GIỜ HỌC
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:
	

	
	Giờ
	học
	KPKH:
	Giờ học âm nhạc:
	Giờ  học văn  học:
	Giờ học toán: Tách
	Giờ  học thể  chất:

	
	Một vài đặc điểm,
	Sử dụng các dụng
	Kể có thay đổi tình
	gộp trong phạm vi
	Bật  xa  tối
	thiểu

	
	tính
	chất
	của
	đất,
	cụ gõ đệm theo tiết
	tiết
	truyện
	“Hai
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	50cm.
	
	

	
	đá, sỏi.
	
	
	
	tấu nhanh.
	
	anh em”
	
	Giờ học 2:
	
	Giờ học 2:
	

	
	Giờ học 2:
	
	Giờ học 2:
	
	Giờ học 2:
	
	Thực hiện bài
	tập
	Thực hiện bài tập

	
	Thực hiện bài tập
	Giờ học chữ viết:
	Giờ học tạo hình:
	sách Khoa học và
	sách tạo hình trang

	
	sách
	Khám
	phá
	Làm quen chữ T, C
	Nặn
	búp  bê
	mặc
	xã hội trang 8.
	
	12.
	
	

	
	khoa học và xã hội
	
	
	
	
	váy.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trang 7 .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:
	1. Góc phân vai:

	
	- Trẻ tự chọn vai
	- Trẻ tự chọn vai
	- Nội dung đa dạng
	-  Biết
	chơi  cùng
	- Nội dung đa dạng

	
	chơi: bán hàng, bác
	chơi: bán hàng, bác
	được
	phản
	ánh
	bạn và chấp nhận
	được
	phản
	ánh

	
	sĩ.
	Rủ
	bạn
	cùng
	sĩ.
	Rủ
	bạn
	cùng
	trong trò chơi như
	bạn mới khi chơi.
	trong trò chơi như

	
	chơi,
	trao
	đổi
	chơi,
	trao
	đổi
	đề  tài  sinh
	hoạt
	-Có  thói  quen  tự
	đề  tài
	sinh
	hoạt

	
	(nhận
	bệnh,
	cân
	(nhận
	bệnh,
	cân
	thường ngày.
	
	lấy và cất đồ chơi
	thường ngày.
	

	
	đo,
	
	đo
	nhiệt
	độ,
	đo,
	đo
	nhiệt
	độ,
	- Trẻ tập sử dụng
	nhanh
	nhẹn,
	gọn
	- Trẻ tập sử dụng

	
	khám bệnh).
	
	khám bệnh).
	
	nồi, tô, chảo, chén,
	đẹp  và  đúng
	nơi
	nồi, tô, chảo, chén,

	
	-
	Cô
	đóng
	vai
	-
	Cô
	đóng
	vai
	đũa
	...để
	nấu
	quy định.
	
	đũa
	...để
	nấu

	
	khách
	hàng
	chọn
	khách
	hàng
	chọn
	nướng
	
	- Trẻ tập sử dụng
	nướng
	
	

	
	món ăn, gợi ý thêm
	món ăn, gợi ý thêm
	- Tập cho trẻ cách
	nồi, tô, chảo, chén,
	- Tập cho trẻ cách

	
	một món ăn khác
	một món ăn khác
	bài trí bàn ăn trong
	đũa
	...để
	nấu
	bài trí bàn ăn trong

	
	... tính tiền
	
	... tính tiền
	
	gia đình.
	
	nướng
	
	
	gia đình.
	



· Trước và sau khi  - Trước và sau khi  - Trẻ chơi nấu ăn,  - Tập cho trẻ cách  - Trẻ chơi nấu ăn,

	chơi biết tự sắp xếp
	chơi biết tự sắp xếp
	gội đầu, làm móng,
	bài trí bàn ăn trong
	gội đầu, làm móng,

	bày  đồ  chơi,  cất
	bày  đồ  chơi,  cất
	thắt bím
	gia đình.
	thắt bím.

	dọn
	dọn
	
	
	2. Góc chữ viết:
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	2. Góc chữ viết:
	
	
	
	
	
	2. Góc chữ viết:
	- Trẻ chơi bữa ăn
	- Trẻ quan sát và

	- Nói đúng họ tên
	2. Góc chữ viết:
	- Thời gian: phân
	gia đình
	
	
	tìm  từ
	đúng
	nội

	đầy đủ, ngày sinh,
	- Trẻ làm bài  tập
	biệt
	ngày
	(hôm
	2. Góc chữ viết:
	dung trong hình

	tuổi, con thứ mấy,
	ghép
	cặp
	tương
	nay,
	hôm
	qua,
	- Trẻ quan sát và
	-
	Biết
	“viết”
	tên

	giới tính, đặc điểm
	ứng
	
	
	
	ngày
	mai).
	Ứng
	tìm  từ
	đúng
	nội
	của bản thân theo

	bên ngoài, sở thích
	- Trẻ tự đo chiều
	dụng vào sinh hoạt
	dung trong hình
	cách của mình.
	

	và  vị  trí  của  trẻ
	cao của mình, của
	(Lịch
	HĐ
	các
	-
	Biết
	“viết”
	tên
	-Trẻ  tập  viết  tên

	trong gia đình khi
	bạn, sau đó ghi kết
	phòng, thời tiết….)
	của bản thân theo
	của mình, của bạn

	được
	hỏi,
	trò
	quả đo vào bảng.
	- Xếp thời gian trên
	cách của mình.
	
	
	
	
	

	chuyện.
	
	
	3. Góc toán:
	
	
	bảng thời tiết
	
	-Trẻ  tập  viết  tên
	3. Góc toán:
	

	-   Trẻ
	viết,
	sao
	-
	Đếm  trên
	đối
	- Trẻ tô, đồ hoặc tự
	của mình, của bạn
	-
	Đếm
	trên
	đối

	chép: Họ tên, giới
	tượng trong
	phạm
	viết
	chữ   số  trẻ
	3. Góc toán:
	
	tượng trong phạm

	tính,  dấu  vân
	tay
	vi 10 và đếm theo
	thích
	
	
	-
	Đếm
	trên
	đối
	vi 10 và đếm theo

	bé, nhóm bạn thân
	khả năng.
	
	
	- Xếp que đặt chữ
	tượng trong phạm
	khả năng.
	

	chơi.
	
	
	-
	Xếp
	tương
	ứng
	số tương ứng
	
	vi 10 và đếm theo
	-
	Xếp
	tương
	ứng

	3. Góc toán:
	
	chữ số và số lượng
	3. Góc toán:
	
	khả năng.
	
	chữ số và số lượng


· Đếm  trên  đối  -  Trẻ  tập  viết  số,  -  Đếm  trên  đối  -  Xếp  tương  ứng  -  Trẻ  tập  viết  số,

	tượng trong phạm
	điền số thiếu trong
	tượng trong phạm
	chữ số và số lượng
	điền số thiếu trong

	vi 10 và đếm theo
	bài tập
	
	vi 10 và đếm theo
	-  Trẻ  tập  viết  số,
	bài tập
	

	khả năng.
	
	-  Chắp  ghép
	các
	khả năng.
	
	điền số thiếu trong
	-  Chắp  ghép
	các

	-  Xếp  tương  ứng
	hình
	hình  học  để
	-  Xếp  tương  ứng
	bài tập
	
	hình
	hình  học  để

	chữ số và số lượng
	tạo thành các hình
	chữ số và số lượng
	-  Chắp  ghép
	các
	tạo thành các hình

	-  Trẻ  tập  viết  số,
	mới theo ý thích và
	-  Trẻ  tập  viết  số,
	hình
	hình  học  để
	mới theo ý thích và

	điền số thiếu trong
	theo yêu cầu.
	
	điền số thiếu trong
	tạo thành các hình
	theo yêu cầu.
	

	bài tập
	
	- Từ hình tròn, tam
	bài tập
	
	mới theo ý thích và
	- Từ hình tròn, tam

	-  Chắp  ghép
	các
	giác, vuông ... trẻ
	-  Chắp  ghép
	các
	theo yêu cầu.
	
	giác,
	vuông ... trẻ

	hình  hình  học
	để
	tạo
	thành
	hình
	hình  hình  học
	để
	- Từ hình tròn, tam
	tạo
	thành
	hình

	tạo thành các hình
	khác
	
	
	tạo thành các hình
	giác,
	vuông ... trẻ
	khác.
	
	

	mới theo ý thích và
	4. Góc xây dựng:
	mới theo ý thích và
	tạo
	thành
	hình
	4. Góc xây dựng:

	theo yêu cầu.
	
	- Trẻ biết rủ nhau
	theo yêu cầu.
	
	khác.
	
	
	- Trẻ biết rủ nhau

	
	
	chơi.
	
	
	
	
	4. Góc xây dựng:
	chơi.
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	- Từ hình tròn, tam
	- Giúp trẻ thể hiện
	- Từ hình tròn, tam
	- Trẻ biết rủ nhau
	- Giúp trẻ thể hiện

	
	giác,
	vuông
	... trẻ
	bố cục
	công
	trình
	giác,
	vuông
	... trẻ
	chơi.
	
	
	bố
	cục
	công
	trình

	
	tạo
	thành
	hình
	hợp lí.
	
	
	
	
	tạo
	thành
	hình
	- Giúp trẻ thể hiện
	hợp lí.
	
	

	
	khác.
	
	
	-  Mở
	
	rộng
	
	vốn
	khác.
	
	
	bố cục công
	trình
	-
	Mở
	rộng
	vốn

	
	4. Góc xây dựng:
	sống:  trò  chuyện,
	4. Góc xây dựng:
	hợp lí.
	
	
	sống:  trò  chuyện,

	
	- Trẻ biết rủ nhau
	quan sát, tranh ảnh
	- Trẻ biết rủ nhau
	-
	Mở
	rộng
	vốn
	quan sát, tranh ảnh

	
	chơi.
	
	
	- Tạo tình huống.
	chơi.
	
	
	sống:  trò  chuyện,
	- Tạo tình huống.

	
	- Giúp trẻ thể hiện
	- Cô tham gia vào
	- Giúp trẻ thể hiện
	quan sát, tranh ảnh
	- Cô tham gia vào

	
	bố cục công
	trình
	trò chơi của trẻ.
	bố cục công
	trình
	- Tạo tình huống.
	trò chơi của trẻ.

	
	hợp lí.
	
	
	
	
	
	
	hợp lí.
	
	- Cô tham gia vào
	
	
	
	

	
	-  Mở  rộng
	vốn
	
	
	
	
	
	-  Mở  rộng
	vốn
	trò chơi của trẻ.
	
	
	
	

	
	sống:  trò  chuyện,
	
	
	
	
	
	sống:  trò  chuyện,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	quan sát, tranh ảnh
	
	
	
	
	
	quan sát, tranh ảnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tạo tình huống.
	
	
	
	
	
	- Tạo tình huống.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cô tham gia vào
	
	
	
	
	
	- Cô tham gia vào
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trò chơi của trẻ.
	
	
	
	
	
	trò chơi của trẻ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- Quan sát:
	
	- Đọc tên các món
	- Quan sát:
	
	Đứng một chân và
	Trẻ chơi: tạo dáng

	TRỜI
	hoa hướng dương,
	ăn trong ngày trên
	Trẻ quan sát một số
	giữ  thẳng
	người
	thể hiện trạng thái:

	
	hoa phong lan
	bảng thực đơn
	
	ký
	hiệu
	trong
	trong 10 giây
	cô
	hoặc  bạn
	làm

	
	- Trò chuyện cùng
	- Nhắc trẻ cần ăn
	trường: bảng chữa
	-
	Trẻ
	chạy
	theo
	chó sói - trạng thái

	
	trẻ về màu sắc hoa,
	đủ chất, đủ
	lượng
	cháy,
	lối
	thoát
	hàng,
	nghe
	tiếng
	sợ...
	
	

	
	cánh
	hoa,
	trồng
	đối với trẻ suy dinh
	hiểm, mũi tên, bàn
	vỗ tay hiệu lệnh cô
	Vận động:
	

	
	hoa để làm gì?
	dưỡng,
	tránh
	ăn
	chân lên cầu thàng.
	chạy bình thường,
	- Nhảy tiếp sức

	
	Vận động:
	
	nhiều
	
	bánh
	
	kẹo,
	Vận động:
	
	nhấc chân, nhanh,
	*Dân gian:
	

	
	- Về đúng nhà
	uống
	nước
	ngọt,
	- Tung bóng
	
	chậm ...
	
	- Búp bê tập đi.

	
	- Nhảy bao bố
	phải  ăn rau nhiều
	*Dân gian:
	
	*Dân gian:
	
	*Chơi tự do: Ném

	
	*Dân gian:
	
	tăng
	cường
	
	vận
	- Đi cà kheo.
	
	- Gắp cua.
	
	bóng vào vòng, đi

	
	- Gắp cua.
	
	động
	đối  với
	trẻ
	*Chơi tự do: Ném
	- Búp bê tập đi
	thăng bằng đầu đội

	
	- Bòn bon sôcôla.
	béo phì
	
	
	
	bóng vào vòng, đi
	*Chơi tự do:
	banh,
	cầu
	tuột,

	
	- Đi cà kheo
	
	Vận động:
	
	
	thăng bằng đầu đội
	
	
	
	
	nhảy bao bố
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	*Chơi tự do: Ném
	- Ném bóng vào rổ
	banh,   cầu   tuột,
	Biết  lấy  đồ  chơi
	
	
	

	
	bóng vào vòng, đi
	*Dân gian:
	
	nhảy bao bố
	(xe  đạp,
	bóng,
	cà
	
	
	

	
	thăng bằng đầu đội
	- Bòn bon sôcôla.
	
	kheo ...) sau đó để
	
	
	

	
	banh,   cầu
	tuột,
	- Đi cà kheo
	
	
	lại đúng chỗ.
	
	
	
	
	

	
	nhảy bao bố.
	
	*Chơi tự do: Ném
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	bóng vào vòng, đi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	thăng bằng đầu đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	banh,
	cầu
	tuột,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	nhảy bao bố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Trong giờ ăn, cô
	- Sau khi ăn, trẻ vệ
	Che miệng khi ho,
	Tập luyện kĩ năng:
	Che miệng khi ho,

	
	nhắc trẻ cần ăn đủ
	sinh  cá
	nhân.  Cô
	hắt hơi, ngáp.
	đánh răng
	
	
	hắt hơi, ngáp.
	

	
	chất, ăn rau, trái
	nhắc trẻ sau khi đi
	- Nhắc nhở trẻ một
	-
	Nhắc
	trẻ
	chải
	- Nhắc nhở trẻ một

	
	cây để có sức khỏe
	vệ  sinh
	phải
	giật
	số thói quen tốt giữ
	răng đúng cách
	
	số thói quen tốt giữ

	
	tốt, tránh táo bón.
	nước,  không
	làm
	gìn sức khỏe, tránh
	- Các tổ kiểm tra
	gìn sức khỏe, tránh

	
	Không bỏ rau qua
	dơ sán nhà vệ sinh
	bệnh ho, sổ mũi.
	nhau: tổ 1- tổ 4
	
	bệnh ho, sổ mũi.

	
	bạn, bỏ rau xuống
	- Nhắc nhở trẻ một
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sàn nhà.
	
	số thói quen tốt giữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Không thay quần
	gìn sức khỏe, tránh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	áo trước mặt người
	bệnh ho, sổ mũi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khác giới.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhắc trẻ khi thay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	đồ  quay  mặt
	vào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trong, thay đúng vị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	trí trai, gái.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Trò chơi chuyền
	-  Chức
	năng
	các
	-  Trẻ  in  hình  đôi
	-
	Chức
	năng
	các
	-Nghe
	hiểu
	nội

	CHIỀU
	bóng, ngưng nhạc,
	giác quan và các bộ
	tay của mình, chọn
	giác quan và các bộ
	dung
	truyện
	kể,

	
	trẻ nói tên, sở thích
	phận khác của cơ
	màu tô đậm nhạt:
	phận
	khác
	
	của
	truyện đọc phù hợp

	
	của một người bạn
	thể.
	
	
	vàng, màu da, màu
	cơthể
	->
	sử
	dụng
	với độ tuổi.
	

	
	thân.
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	-   Trẻ
	nghe
	kể
	- Trò chơi về các
	hồng ... làm cá, làm
	và   giữ   gìn   (ăn
	- Trẻ xem phim kỹ

	
	chuyện:
	Đôi
	tai
	giác  quan:  cô  nói
	cây, hoa...
	uống, vệsinh)
	năng   sống
	mầm

	
	xấu xí, giáo dục trẻ
	khứu giác - trẻ nói
	
	- Trò chơi " thi Kể
	non tập 1.
	

	
	biết  quý
	đôi
	tai,
	mũi....
	
	nhanh" hành động
	-   Nhắc   trẻ
	cắt

	
	không hét  vào
	tai
	-  Thi
	Kể  nhanh:
	
	đúng - sai để giữ
	móng tay.
	

	
	bạn .
	
	
	hành
	động đúng -
	
	gìn bảo vệ đôi tay,
	
	

	
	
	
	
	sai để giữ gìn bảo
	
	đôi mắt.
	
	

	
	
	
	
	vệ đôi tay, đôi mắt
	
	vd: tay làm gì? ...
	
	

	
	
	
	
	...
	
	
	bảo vệ (tổ 1: móng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	tay dài - tổ 3 sai).
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TUẦN 03 - THÁNG 01/2025 (13/01/2025 – 17/01/2025)

	HÌNH THỨC
	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	
	
	
	THỨ TƯ
	
	THỨ NĂM
	
	
	THỨ SÁU

	
	
	13/01/2025
	14/01/2024
	
	15/01/2025
	
	16/01/2025
	
	
	17/01/2025

	ĐÓN TRẺ
	- Trẻ quan sát rau
	- Trẻ chơi tự do,
	-  Trẻ  tự  chọn  đồ
	- Trò chuyện: nhà
	-Trẻ
	chơi
	lịch,

	
	cải trong thùng xốp
	biết
	cách
	chơi
	chơi
	
	trẻ
	thích
	để
	con  trồng cây
	gì?
	đoán giờ.
	
	

	
	khối lá. cây ở ánh
	chung,
	nhường
	chơi
	
	theo
	nhóm,
	cây bóng mát, cây
	- Cô giao nhiệm vụ

	
	nắng so với cây ở
	nhịn,
	lắng
	nghe
	trong
	quá
	trình
	cho  hoa,  cây
	ăn
	trẻ biết làm lịch chỉ

	
	nới ít nắng như thế
	nhau.
	
	
	chơi,
	cô
	nhắc
	trẻ
	quả ...
	
	dạy bạn chưa biết

	
	nào?
	
	
	
	
	
	nói
	vừa
	đủ
	bạn
	
	
	làm, được hỏi, bạn

	
	- Cùng cô tưới rau
	
	
	
	cùng nhóm nghe.
	
	
	giải thích.
	
	

	
	... hỏi trẻ cây cần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	làm
	gì
	để
	xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tươi, ra hoa ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trẻ nghe nhạc các
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bài hát quen thuộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+  Hô  hấp
	1:  Gá
	Múa dân vũ Rửa tay
	+  Hô  hấp  1:  Gá
	Múa dân vũ Rửa tay -
	+  Hô  hấp  1:  Gá

	
	gáy...ò...ó…o
	- Baby shark.
	
	gáy...ò…ó…o
	
	Baby shark.
	
	gáy...ò…ó...o
	

	
	+Tay: Đánh chéo 2
	
	
	
	+Tay: Đánh chéo 2
	
	
	+Tay: Đánh chéo 2

	
	tay ra 2 phía trước
	
	
	
	tay ra 2 phía trước
	
	
	tay ra 2 phía trước

	
	và sau.
	
	
	
	
	
	và sau.
	
	
	
	
	
	và sau.
	
	

	
	+
	Bụng:
	Đứng
	
	
	
	+   Bụng:
	Đứng
	
	
	+
	Bụng:
	Đứng

	
	thẳng, hai tay gập
	
	
	
	thẳng, hai tay gập
	
	
	thẳng, hai tay gập

	
	giơ
	cao,
	bàn  tay
	
	
	
	giơ
	cao,
	bàn
	tay
	
	
	giơ
	cao,
	bàn
	tay

	
	chạm vai, nghiêng
	
	
	
	chạm vai, nghiêng
	
	
	chạm vai, nghiêng

	
	người sang 2 bên.
	
	
	
	người sang 2 bên.
	
	
	người sang 2 bên.

	
	+ Chân: Nâng cao
	
	
	
	+ Chân: Nâng cao
	
	
	+ Chân: Nâng cao

	
	chân gập gối.
	
	
	
	chân gập gối.
	
	
	
	chân gập gối.
	

	
	+ Bật: Bật về các
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	phía.
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	+ Bật: Bật về các
	
	
	
	
	
	+ Bật: Bật về các

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	phía.+
	Bật:
	Bật
	
	
	
	
	
	phía.+
	Bật:
	Bật

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	chụm tách chân.
	
	
	
	
	
	chụm tách chân.

	GIỜ HỌC
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	
	Giờ học 1:
	
	
	Giờ học 1:
	

	
	Giờ học kể chuyện:
	Giờ
	học
	TCXH:
	Giờ  học thể  chất:
	Giờ
	học
	KPKH:
	Giờ học Âm nhạc:

	
	Đóng kịch “Nhổ củ
	Kỹ năng không đi
	Rèn 3 kỹ năng: Đi
	Thí
	nghiệm:
	Núi
	Nghe và nhận biết

	
	cải”.
	
	
	
	theo
	
	và
	không
	nối bàn chân tiến,
	lửa phun trào.
	
	các thể loại âm

	
	Giờ học 2:
	
	
	nhận
	
	quà
	của
	lùi. Đi lên, xuống
	Giờ học 2:
	
	
	nhạc khác nhau

	
	Phối hợp các kĩ năng
	người lạ.
	
	
	trênvándốc
	Thực hiện bài tập
	(nhạc thiếu nhi,

	
	vẽ
	để
	tạo
	ra sản
	Giờ học 2:
	
	
	(2mx0.30m)
	một
	sách Toán trang 9.
	dân ca, nhạc cổ

	
	phẩm.
	"Vẽ
	khung
	Thực hiện sách bài
	đầu  kê  cao  0.3m.
	
	
	
	
	
	điển).
	
	

	
	cảnh ngày tết."
	
	tập tạo hình trang
	Tung bóng lên cao
	
	
	
	
	
	Giờ học 2:
	

	
	
	
	
	
	
	13.
	
	
	
	
	và bắt.
	
	
	
	
	
	
	
	Giờ học chữ viết:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giờ học 2:
	
	
	
	
	
	
	Làm quen chữ L,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực hiện bài tập
	
	
	
	
	
	M, N.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	sách
	chữ
	viết
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	trang 18.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1.Góc tạo hình:
	1.Góc tạo hình:
	1.Góc tạo hình:
	1.Góc tạo hình:
	1. Góc tạo hình:

	
	- Xé đường vòng
	- Xé đường vòng
	- Xé đường vòng
	- Xé đường vòng
	- Biết mình là con/

	
	cung.
	
	
	
	cung.
	
	
	
	cung.
	
	
	cung.
	
	
	
	cháu/ anh/ chị/ em

	
	- Trẻ xé dán cây,
	- Trẻ xé dán cây,
	- Trẻ xé dán cây,
	- Trẻ xé dán cây,
	trong gia đình.

	
	hoa,  quả  theo  ý
	hoa,  quả  theo  ý
	hoa,
	quả  theo  ý
	hoa,
	quả
	theo  ý
	-  Trẻ
	vẽ
	những

	
	thích.
	
	
	
	thích.
	
	
	
	thích.
	
	
	thích.
	
	
	
	thành
	viên
	trong

	
	-  Trẻ  tô  màu  kín
	-  Trẻ  tô  màu  kín
	-  Trẻ  tô  màu  kín
	-  Trẻ  tô  màu  kín
	gia đình bé: ba mẹ,

	
	không
	chờm
	ra
	không
	chờm
	ra
	không
	chờm
	ra
	không
	chờm
	ra
	ông bà, bé có hay

	
	ngoài
	đường
	viền
	ngoài
	đường
	viền
	ngoài  đường
	viền
	ngoài
	đường
	viền
	không có anh hoặc

	
	các hình vẽ có sẵn,
	các hình vẽ có sẵn,
	các hình vẽ có sẵn,
	các hình vẽ có sẵn,
	chị.
	
	

	
	đồ theo nét.
	
	
	đồ theo nét.
	
	đồ theo nét.
	
	đồ theo nét.
	
	2. Góc đọc sách:

	
	+
	Động
	
	viên
	+
	Động
	
	viên
	+
	Động
	viên
	+
	Động
	
	viên
	- Trẻ tự chọn sách

	
	khuyến khích trẻ tô
	khuyến khích trẻ tô
	khuyến khích trẻ tô
	khuyến khích trẻ tô
	đọc.
	
	

	
	màu
	
	
	
	màu
	
	
	
	
	màu
	
	
	
	màu
	
	
	
	
	- Sao chép thơ.
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+Hướng dẫn trẻ tô

màu  không  chờm

ra
ngoài
đường

viền.

2. Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách đọc.
· Sao chép thơ.

· Chơi kể chuyện theo tranh.

3. Góc chữ viết:

· Tô đồ chữ b, n

· Viền theo chấm

· Tô màu, cắt, sáng tạo chữ b, n

4. Góc phân vai:

· Trẻ chơi bán hàng, biết mời khách ăn món ăn khác thay cho món ăn khách gọi mà cửa hàng không có.

· Trẻ vào vai bác sĩ, y tá: biết ân cần hỏi về triệu chứng của bệnh nhân, dặn dò uống thuốc theo liều ...

· Trẻ chơi khám bệnh: mời bệnh



+Hướng dẫn trẻ tô màu không chờm ra ngoài đường viền.

2. Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách đọc.
· Sao chép thơ.

· Chơi kể chuyện theo tranh.

3. Góc chữ viết:

· Tô đồ chữ b, n

· Viền theo chấm

· Tô màu, cắt, sáng tạo chữ b, n

4. Góc phân vai:

· Trẻ chơi bán hàng, biết mời khách ăn món ăn khác thay cho món ăn khách gọi mà cửa hàng không có.

· Trẻ vào vai bác sĩ, y tá: biết ân cần hỏi về triệu chứng của bệnh nhân, dặn dò uống thuốc theo liều ...





+Hướng dẫn trẻ tô màu không chờm ra ngoài đường viền.

2. Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách đọc.
· Sao chép thơ.

· Chơi kể chuyện theo tranh.

3. Góc chữ viết:

· Tô đồ chữ b, n

· Viền theo chấm

· Tô màu, cắt, sáng tạo chữ b, n

4. Góc phân vai:

· Trẻ tưởng tượng đang khám bệnh, nhắc nhở bệnh nhân cần uống đủ thuốc, dặn dò...

· Trước và sau khi chơi biết tự sắp xếp bày đồ chơi, cất dọn.


+Hướng dẫn trẻ tô màu không chờm ra ngoài đường viền.

2. Góc đọc sách:

· Trẻ tự chọn sách đọc.
· Sao chép thơ.

· Chơi kể chuyện theo tranh.

3. Góc chữ viết:

· Tô đồ chữ b, n

· Viền theo chấm

· Tô màu, cắt, sáng tạo chữ b, n

4. Góc phân vai:

· Trẻ tưởng tượng đang khám bệnh, nhắc nhở bệnh nhân cần uống đủ thuốc, dặn dò...

· Trước và sau khi chơi biết tự sắp xếp bày đồ chơi, cất dọn.


· Chơi kể chuyện theo tranh.

3. Góc chữ viết:

- Tô đồ chữ b, n - Viền theo chấm

- Tô màu, cắt, sáng tạo chữ b, n

4. Góc phân vai: - Trẻ chơi bán hàng, biết mời khách ăn món ăn khác thay cho món ăn khách gọi mà cửa hàng không có.
- Trẻ vào vai bác sĩ, y tá: biết ân cần hỏi về triệu chứng của bệnh nhân, dặn dò uống thuốc theo liều ...

- Trẻ chơi khám bệnh: mời bệnh nhân đo chiều cao, hỏi tên, tuổi, bệnh gì...
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	nhân đo chiều cao,
	-  Trẻ
	chơi
	khám
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hỏi tên, tuổi, bệnh
	bệnh:
	mời
	bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	gì...
	
	
	nhân đo chiều cao,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Hương dẫn trẻ thể
	hỏi tên, tuổi, bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hiện  vai  chơi
	của
	gì...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mình phù hợp. (cô
	-Hương dẫn trẻ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	quan sát gợi ý trò
	hiện  vai  chơi
	của
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chuyện cùng trẻ)
	mình phù hợp. (cô
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	quan sát gợi ý trò
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	chuyện cùng trẻ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI NGOÀI
	Quan sát:
	
	-  Trẻ
	đứng
	
	một
	Quan sát:
	
	Quan sát:
	
	Bật  liên  tục
	vào

	TRỜI
	Quan sát hình ảnh
	chân theo hiệu lệnh
	Quan
	sát
	mảng
	cây gấc, cây sakê
	vòng.
	
	

	
	tuyên
	truyền
	về
	cô  trong  10
	giây,
	tường vẽ tranh trên
	Biết  chơi
	một  số
	-  Trẻ
	chơi
	chia

	
	nguyên  nhân
	tác
	sau đó đổi chân khi
	bờ tường và cho trẻ
	*Dân gian:
	
	nhóm bật vào các

	
	hại và cách phòng
	đứng
	giữ
	thẳng
	nhận xét, nói cảm
	- Bòn bon sô cô la
	vòng  vẽ  trên
	sân,

	
	bệnh béo phí.
	
	người
	không
	để
	nghĩ.
	
	
	- Bịt mắt bắt dê.
	vòng thể dục...
	

	
	Trò chơi vận động:
	chân xuống đất.
	*Vận động:
	
	- Gắp cua.
	
	lần 1: bật liên tục 6

	
	- Nhảy lò cò ít nhất
	*Vận động:
	
	
	-  Bật
	tách
	khép
	- Đi cà kheo.
	vòng
	
	

	
	5 bước liên tục, đổi
	- Về đúng nhà
	
	chân.
	
	
	*Chơi
	tự
	do:  Đi
	Lần 2: bật liên tục

	
	chân theo yêu cầu.
	*Dân gian:
	
	
	*Dân gian:
	
	trên
	bàn
	chân,
	vào vòng, đi
	dích

	
	Chia nhóm chơi thi
	- Thi đi cà kheo.
	- Bòn bon sôcôla.
	chuyển  bóng  qua
	dắc qua 5 điểm

	
	đua
	nhóm
	nào
	*Chơi
	tự  do:  Đi
	- Đi cà kheo
	
	đầu qua chân, Thảy
	Lần 3: bật liên tục

	
	nhảy giỏi.
	
	trên
	bàn
	chân,
	*Chơi
	tự  do:  Đi
	bóng vào vòng.
	vào vòng, đi dích

	
	*Vận động:
	
	chuyển  bóng
	qua
	trên
	bàn
	chân,
	
	
	
	dắc qua 5 điểm lấy

	
	- Cướp cờ.
	
	đầu qua chân, Thảy
	chuyển  bóng  qua
	
	
	
	bóng ném vào rổ.

	
	Trò chơi dân gian:
	bóng vào vòng.
	đầu qua chân, Thảy
	
	
	
	*Chơi tự do: xích

	
	- Nhảy dây.
	
	
	
	
	
	bóng vào vòng.
	
	
	
	đu,  cầu
	tuộc,  xe

	
	- Gắp cua.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đạp…
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*Chơi  tự  do:  Đi

trên
bàn
chân,

chuyển
bóng
qua

đầu qua chân, Thảy

bóng vào vòng.

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	-
	Tập
	luyện
	kĩ
	Tự  lau  mặt,  đánh
	- Sau giờ ăn trưa
	Tập luyện kĩ năng:
	Nhắc nhở trẻ một

	
	năng:
	Tự
	rửa
	tay
	răng hằng ngày.
	trẻ chơi tự do, chơi
	đánh răng
	số thói quen tốt giữ

	
	bằng
	xà
	
	phòng
	- Tập thói quen lau
	một số trò chơi dân
	-  Nhắc  trẻ  chải
	gìn sức khỏe, tránh

	
	trước  khi
	ăn,
	sau
	mặt đúng thao tác,
	gian,
	nhẹ
	nhàng
	răng đúng cách
	bệnh ho, sổ mũi.

	
	khi  đi  vệ  sinh  và
	đánh răng sau giờ
	không nói trao đổi
	- Các tổ kiểm tra
	

	
	khi tay bẩn.
	
	
	ăn trưa.
	to tiếng với nhau
	nhau: tổ 1- tổ 4
	

	
	- Trẻ biết rửa tay
	Biết ngủ đúng vị trí
	-Tự  cài,  cởi  cúc,
	
	

	
	bằng
	xà
	
	phòng
	bạn  trai,  bạn  gái,
	kéo khoá (phéc mơ
	
	

	
	đúng thao tác trước
	giữ trật tự khi ngủ
	tuya),
	xâu,
	luồn,
	
	

	
	khi ăn, cô quan sát,
	
	buộc dây.
	
	
	

	
	động viên, giúp trẻ
	
	- Trẻ tự quan sát,
	
	

	
	thực hiện
	
	
	
	
	so hai tà áo bằng
	
	

	
	-
	Tập
	thói
	quen
	
	nhau,
	sau
	đó  cài
	
	

	
	ngủ  đúng
	vị
	trí
	
	nút.
	
	
	
	

	
	bạn trai, bạn gái,
	
	- Quan sát trẻ thực
	
	

	
	giữ trật tự khi ngủ
	
	hiện, hướng dẫn trẻ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	thực hiện.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	-
	Trò
	chơi
	nói
	Nhận dạng các chữ
	- Cô khuyến khích
	Trò chơi " thi Kể
	Trò  chơi  "  đoán

	CHIỀU
	nhanh
	theo
	yêu
	cái.
	trẻ  giỏi  biết  chơi
	nhanh" hành động
	xem ai vào"

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cầu: gọi tên cây ăn
	- Trẻ chơi ráp chữ
	một số trò chơi; ô
	đúng - sai để giữ
	

	
	quả, cho hoa.
	
	cái
	ăn quan, cờ gánh,
	gìn bảo vệ đôi tay,
	

	
	- Giao nhiệm vụ trẻ
	
	bé học giỏi chỉ lại
	đôi mắt.
	

	
	tìm và đem vào lớp
	
	những bé yếu.
	
	

	
	một  số  lá
	cây  bé
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biết, gần gũi quanh

bé.





vd: tay làm gì? ...

bảo vệ (tổ 1: móng

tay dài - tổ 3 sai)

18

TUẦN 04 - THÁNG 01/2025 (20/01/2025 – 24/01/2025)

	HÌNH THỨC
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ

	
	20/01/2025
	21/01/2025
	22/01/2025

	ĐÓN TRẺ
	-Trẻ  cùng  thảo  luận,  lắng
	- Trẻ chơi tự do một số đồ
	- Cô đố trẻ một năm có các mùa

	
	nghe bạn nói và chấp nhận
	chơi.
	nào? yêu cầu trẻ kể lại cho cô và

	
	vui vẻ yêu cầu chung để chơi,
	- Giáo dục trẻ khi trò chuyện
	các bạn cùng nghe.

	
	chơi tự do một số đồ chơi dễ
	với nhau phải lịch sự, không
	

	
	dọn, dễ chơi, chấp nhận cách
	nói  bậy,  nói  từ  không  đẹp
	

	
	chơi, trò chơi bạn đề nghị.
	(ngu quá, dở ẹt ...)
	

	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	+ Hô hấp 1: Gá gáy...ò..ó...o.
	Múa dân vũ Rửa tay- Baby
	+ Hô hấp 1: Gá gáy...ò..ó... o.

	
	+Tay: Luân phiên từng tay
	shark.
	+Tay: Luân phiên từng tay đưa

	
	đưa lên cao.
	
	lên cao.

	
	+ Bụng: Cúi về trước, ngửa
	
	+ Bụng: Cúi về trước, ngửa ra

	
	ra sau.
	
	sau.

	
	+  Chân:  1  chân  bước  lên
	
	+ Chân: 1 chân bước lên trước,

	
	trước,  2  chân  khụy  gối  về
	
	2 chân khụy gối về phía trước.

	
	phía trước.
	
	+ Bật: Bật chụm tách chân.

	
	+ Bật: Bật chụm tách chân.
	
	

	GIỜ HỌC
	Giờ học 1:
	Giờ học 1:
	Giờ học 1:

	
	Giờ học Thể chất: Bật qua
	Giờ học tạo hình:
	Giờ học chữ viết:

	
	vật cản 15 - 20cm.
	Lựa  chọn,  phối  hợp  các
	Làm quen chữ g,m qua các từ:

	
	Giờ học 2:
	nguyên vật liệu tạo hình, vật
	Gà gô, mèo mun.

	
	Giờ học âm nhạc:
	liệu  trong  thiên  nhiên,  phế
	Giờ học 2:

	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm
	liệu để tạo ra các sản phẩm.
	Giờ học MTXQ:

	
	theo,  tiết  tấu  phối  hợp  bài
	Giờ học 2:
	Cách di chuyển của các con vật

	
	hát: “ Heo con đáng yêu”
	Thực hiện sách bài tập tạo
	

	
	
	hình trang 15.
	

	CHƠI TRONG LỚP
	1. Góc xây dựng:
	1.Góc xây dựng:
	2. Góc xây dựng:
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· Cô gợi ý, quan sát, trò chuyện với trẻ sẽ xây gì: Siêu thị, Chợ hoa, nhà cao tầng ....
· Hình thành khả năng thực hiện và phối hợp các hành
động và đặt các chi tiết hình khối cạnh nhau ngày một cao.

-Mở rộng vốn sống: trò chuyện, xem video, quan sát, tranh ảnh

· Tạo tình huống.

2. Góc phân vai

· Biết chơi cùng bạn và chấp nhận bạn mới khi chơi.

· Cô gợi ý, quan sát trẻ chơi, cô đóng vai cùng trẻ

· Trò chơi: bác sĩ, nấu ăn.

3. Góc tạo hình:

· Trẻ tự chọn vật liệu tạo hình:

Vẽ tranh vườn hoa bé thích Nặn hoa bé thích

Xé, cắt dán hoa

4. Góc tạo hình:

· Trẻ vào góc chơi tự chọn trang phục và nhạc cụ để biểu diễn.

· Chọn bài hát mà trẻ thích để hát cùng bạn.



· Trẻ tự chọn thỏa thuận vai chơi, vật liệu, công trình sẽ xây: vườn hoa nhà bé, chợ hoa ...

· Cô quan sát, trò chuyện, tham gia chơi cùng trẻ, tạo tình huống.

2.Góc phân vai:

· Trẻ tự chọn vai chơi: bán hàng, bác sĩ. Rủ bạn cùng chơi, trao đổi, chọn vai chơi, sắp xếp đồ dùng đồ chơi phù hợp ý tưởng chơi

· Trước và sau khi chơi biết tự sắp xếp bày đồ chơi, cất dọn.
3. Góc tạo hình:

· Trẻ tự chọn vật liệu tạo hình:

Vẽ tranh vườn hoa bé thích Nặn hoa bé thích

Xé, cắt dán hoa

4. Góc tạo hình:

· Trẻ vào góc chơi tự chọn trang phục và nhạc cụ để biểu diễn.

· Chọn bài hát mà trẻ thích để hát cùng bạn.





· Giúp trẻ hiểu ý tưởng xây dựng người khác - có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ.

· Cô gợi ý, quan sát, trò chuyện với trẻ một số mô hình dán trên tường, mô hình xung quanh trẻ; khuyến khích trẻ thực hiện.

2.Góc phân vai:

· Trẻ tự chọn vai chơi: bán hàng, bác sĩ. Rủ bạn cùng chơi, trao đổi, chọn vai chơi, sắp xếp đồ dùng đồ chơi phù hợp ý tưởng chơi

· Trước và sau khi chơi biết tự sắp xếp bày đồ chơi, cất dọn.
3. Góc tạo hình:

· Trẻ gấp giấy tạo hoa, lá, cá. sau đó ghi tên đề tài theo ý tưởng của trẻ, ghi tên trẻ.

4. Góc tạo hình:

· Trẻ vào góc chơi tự chọn trang phục và nhạc cụ để biểu diễn.

· Chọn bài hát mà trẻ thích để hát cùng bạn.
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	CHƠI NGOÀI
	Quan tâm để ý đến vẻ đẹp
	Quan sát: Tháp dinh dưỡng.
	- Ôn lại cách so hàng trên sân

	TRỜI
	của mọi vật xung quanh: màu
	*Vận động:
	dàn hàng ngang khi tập thể dục.

	
	sắc, hình dáng, sự hài hòa...
	- Về đúng nhà
	- Quan sát: một số cây rau trẻ

	
	Quan sát: cây hoa trong sân
	- Biết chơi một số trò chơi
	trồng trong sân trường

	
	trường: hoa lan.
	dân gian.
	- Trẻ kể lại quá trình trẻ cùng cô

	
	*Vận động:
	Bòn bon sô cô la
	trồng

	
	- Nhảy bao bố
	Bịt mắt bắt dê.
	*Vận động:

	
	*Dân gian:
	Gắp cua.
	- Chạy 18m trong khoảng 10

	
	- Bịt mắt bắt dê.
	Đi cà kheo.
	giây.

	
	*Chơi  tự  do:  Đi  trên  bàn
	*Chơi  tự  do:  Đi  trên  bàn
	- Tổ chức cho trẻ chạy tiếp sức

	
	chân, chuyển bóng qua đầu
	chân, chuyển bóng qua đầu
	theo nhóm.

	
	qua chân.
	qua  chân,  Thảy  bóng  vào
	- Trẻ chia nhóm thi đua chơi.

	
	
	vòng.
	*Dân gian:

	
	
	
	- Rồng rắn lên mây.

	
	
	
	*Chơi tự do: Đi trên bàn chân,

	
	
	
	chuyển bóng qua đầu qua chân,

	
	
	
	Thảy bóng vào vòng.

	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Nghe kể chuyện "chuyện
	Kể chuyện bạn Bo bị viêm
	-  Sau  khi  ăn,  trẻ  biết  tự chải

	
	bốn mùa"
	họng đi khám bác sĩ
	răng, cô quan sát nhắc trẻ chải

	
	-Trò  chuyện  về  các:  mùa
	- Nhắc nhở trẻ một số thói
	răng đúng cách giữ gìn sức khỏe

	
	xuân, hè, thu, đông có gì?
	quen  tốt  giữ  gìn  sức  khỏe,
	răng miệng.

	
	
	tránh bệnh ho, sổ mũi.
	- Biết cùng nhau phụ cô sắp ghế

	
	
	
	dọn bàn ăn xế.

	HOẠT ĐỘNG
	- Cô và trẻ cùng nhận xét bé
	Chức năng các giác quan và
	- Chơi tranh lô tô rau quả, cây

	CHIỀU
	ngoan,  chưa  ngoan  trong
	các bộ phận khác của cơ thể.
	xanh ...

	
	tuần, vì sao chưa ngoan, cần
	- Trò chơi về các giác quan:
	

	
	phải làm gì để ngoan hơn.
	cô  nói  khứu  giác  -  trẻ  nói
	

	
	
	mũi....
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· Thi kể nhanh: hành động đúng - sai để giữ gìn bảo vệ đôi tay, đôi mắt ...


